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Tiết 66: SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT 

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức 

- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = (m. 

2. Kỹ năng 


- Vận dụng được công thức Q = (m, để giải các bài tập đơn giản

3. Năng lực và phẩm chất

- Năng lực chung: Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực chuyên môn: Hình thành cho HS năng lực ngôn ngữ, năng lực tính toán 

- Phẩm chất: Hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực khi thực hiện tính toán và tham gia giải quyết các vấn đề của bài học.

II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC
1. Chuẩn bị của giáo viên 

- Kiến thức về sự chuyển thể của các chất.

2. Chuẩn bị của học sinh 

- Ôn lại bài “Sự nóng và đông đặc” trong SGK Vật lí 6. Đặc tính của chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Kiểm tra bài cũ: Kiểm tra lồng ghép
Hoạt động 1. Khởi động

Mục tiêu

- Thu hút và tạo sự hứng thú của HS vào bài học mới.

Nội dung
Khi nhiệt độ dưới 0 độ C thì nước đông lại thành đá...?
Vậy sao nước làm mát máy trong xe hơi không đong lại khi nhiệt độ dưới 0 độ C (Vào mùa đông ở những vùng có tuyết rơi)?
Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức cho các học sinh hoạt động tìm hiểu kiến thức
Dự kiến sản phẩm của HS

HS: Cá nhân trả lời
Nước tinh khiết (100%) là nước trong điều kiện áp suất bình thường 1 at thì sẽ đông lại từ nhiệt độ 0 độ C và thấp hơn. Ở các nước ôn đới, nước làm mát máy xe hơn được pha thêm dung dịch chống đông để giảm nhiệt độ đông của nước. Ngay cả những nước nhiệt đới, người ta cũng không khuyên dùng nước bình thường để làm mát máy mà nên dùng các loại dung dịch đặc biệt để tăng hiệu quả dẫn nhiệt. Ở VN vì lí do kinh tế, người ta lại dùng nước thường nên gây nhầm lẫn cho chúng ta
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới: Sự chuyển thể của các chất

Mục tiêu

- Viết được công thức tính nhiệt nóng chảy của vật rắn Q = (m. 

- Vận dụng được công thức Q = (m, để giải các bài tập đơn giản

Nội dung

I. SỰ NÓNG CHẢY
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS
	NỘI DUNG

	GV: Yêu cầu HS phân tích đồ thị 38.2, nêu nhận xét về nhiệt độ nóng chảy và đông đặc ? 

HS: Khi đun nóng thiếc, nhiệt độ của thiếc rắn tăng dần theo thời gian. Đến nhiệt độ khoảng 232oC, thiếc bắt đầu nóng chảy. Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của nó không  thay đổi và bằng khoảng 232oC. Sau khi thiếc nóng chảy hoàn toàn, nhiệt độ lại tiếp tục tăng theo thời gian.

GV: Mỗi chất rắn kết tinh (hoặc đông đặc) ở một nhiệt độ không đổi xác định ứng với một áp suất bên ngoài xác định. Các chất rắn vô định hình (ví dụ như thuỷ tinh, nhựa dẻo, sáp nến,…) không có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

GV: Phân tích ngắn gọn sự biến đổi năng lượng trong sự nóng chảy và đông đặc ?

HS: Trả lời :

- Khi nóng chảy vật nhận nhiệt lượng từ bên ngoài cung cấp do đó nội năng của nó tăng.

- Khi đông đặc, nội năng của vật giảm, vật truyền nhiệt lượng cho môi trường bên ngoài.

GV: Quá trình nhận nhiệt lượng (hoặc truyền nhiệt lượng) của vật rắn khi nóng chảy (hoặc đông đặc) chia làm hai giai đoạn đó là trước khi đạt đến nhiệt độ nóng chảy (hoặc đông đặc) và trong suốt thời gian nóng chảy (hoặc đông đặc)

GV giới thiệu khái niệm nhiệt nóng chảy.

HS: Ghi nhớ khái niệm và công thức tính nhiệt nóng chảy. Tên và đơn vị các đại lượng trong công thức.

GV: Nêu ý nghĩa vật lí của nhiệt nóng chảy riêng ?

HS: Biến đổi : Từ (1) ta suy ra 
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 nếu m = 1 kg thì độ lớn 
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 đúng bằng Q.

Ý nghĩa : Nhiệt nóng chảy riêng của một chất rắn có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn 1 kg chất rắn đó ở nhiệt độ nóng chảy.

GV: Yêu cầu HS đọc mục I.3 và bảng 38.1, 38.2 SGK.

HS: Tham khảo bảng nhiệt nóng chảy riêng của một số chất.
	  Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là sự nóng chảy.

1. Thí nghiệm
- Mỗi chất rắn kết tinh có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở mỗi áp suất cho trước.
  Các chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

- Đa số các chất rắn, thể tích của chúng sẽ tăng khi nóng chảy và giảm khi đông đặc.

- Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn thay đổi phụ thuộc vào áp suất bên ngoài.

2. Nhiệt nóng chảy
  Nhiệt lượng Q cần cung cấp cho chất rắn trong quá trình nóng chảy gọi là nhiệt nóng chảy : 

                          Q = (m.

Trong đó : 

Q (J) là nhiệt nóng chảy.

( (J/kg) là nhiệt nóng chảy riêng.

m (kg) là khối lượng của chất rắn.

  Với ( là nhiệt nóng chảy riêng phụ thuộc vào bản chất của chất rắn nóng chảy, có đơn vị là J/kg.

3. Ứng dụng
  Nung chảy kim loại để đúc các chi tiết máy, đúc tượng, chuông, luyện gang thép.


II. SỰ BAY HƠI
	GV: Nhắc lại định nghĩa sự bay hơi và ngưng tụ ? 

HS: Phát biểu:

- Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở mặt thoáng của chất lỏng. 

- Sự ngưng tụ là quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng.

GV: Dựa vào chuyển động nhiệt của các phân tử chất lỏng và khí giải thích nguyên nhân của các quá trình này ?

Gợi ý : Ở một nhiệt độ xác định vận tốc trung bình của các phân tử trong một vật có giá trị xác định, nhưng không phải vận tốc của tất cả các phân tử đều bằng nhau, có một số phân tử chuyển động với vận tốc lớn hơn hoặc nhỏ hơn vận tốc trung bình.

HS: Suy nghĩ, trả lời :

Trong quá trình chuyển động nhiệt, một số phân tử ở gần mặt thoáng có vận tốc đủ lớn có thể thắng được lực liên kết phân tử và thoát khỏi chất lỏng trở thành hơi trên mặt thoáng của chất lỏng. Đó là sự bay hơi.

Đồng thời, các phân tử hơi chuyển động nhiệt hỗn độn trên mặt thoáng chất lỏng, va chạm vào nhau, một số phân tử quay trở về chất lỏng tạo nên sự ngưng tụ.

GV: chính xác hóa câu trả lời của HS. 

Yêu cầu HS hoàn thành yêu cầu C2, C3. Lấy các ví dụ về sự phụ thuộc của tốc độ bay hơi vào nhiệt độ, diện tích  mặt thoáng ?

- Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn và áp suất hơi phía trên mặt thoáng càng nhỏ thì số phân tử chất lỏng có thể thoát ra khỏi mặt thoáng sau mỗi đơn vị thời gian càng nhiều nên tốc độ bay hơi càng tăng . Ví dụ  nước đọng thành vũng thì lâu khô hơn so với được dàn rộng.

Nếu khi bay hơi, chất lỏng tiếp xúc với các vật khác có nhiệt độ cao hơn thì nó sẽ lấy một phần nội năng của những vật này làm cho nhiệt độ của chúng giảm. Hiện tượng này được ứng dụng trong hoạt động của tủ lạnh.

- Ngoài ra tốc độ bay hơi còn phụ thuộc vào bản chất của chất lỏng (ví dụ như cồn thì bay hơi rất nhanh). Và khi có gió, các phân tử hơi bị mang đi xa, làm mật độ hơi trên mặt thoáng giảm, tức là áp suất trên mặt thoáng giảm do đó tốc độ bay hơi tăng lên.
	Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí (hơi) sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ. 

1. Thí nghiệm
- Đổ một lớp nước mỏng lên mặt đĩa nhôm. Thổi nhẹ lên bề mặt lớp nước hoặc hơ nóng đĩa nhôm, ta thấy lớp nước dần dần biến mất. Nước đã bốc thành hơi bay vào không khí.

- Đặt bản thuỷ tinh gần miệng cốc nước nóng, ta thấy trên mặt bản thuỷ tinh xuất hiện các giọt nước. Hơi nước từ cốc nước đã bay lên đọng thành nước.

- Làm thí nghiệm với nhiều chất lỏng khác ta cũng thấy hiện tượng xảy ra tương tự. Sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi.

C2 : Khi bay hơi, nhiệt độ của khối chất lỏng giảm. Vì  chỉ các phân tử chất lỏng có động năng lớn mới có thể thoát ra khỏi bề mặt của khối chất lỏng nên khối chất lỏng bị mất bớt năng lượng, nội năng của nó giảm và nó lạnh đi.

C3 : - Nhiệt độ càng cao thì tốc độ bay hơi càng lớn vì khi nhiệt độ tăng, số phân tử chất lỏng chuyển động nhiệt có động năng lớn càng nhiều, do đó số phân tử chất lỏng có thể thoát ra khỏi mặt thoáng sau mỗi đơn vị thời gian càng nhiều . Ví dụ trời nắng thì quần áo ướt chóng khô hơn




Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành

Mục tiêu

- Vận dụng công thức tính nhiệt nóng chảy cảu vật rắn
Nội dung

Bài tập vận dụng
Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá ở nhiệt độ - 100C chuyển thành nước ở 00C. Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là 2090J/kg.K  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 3,4.105J/kg
Kỹ thuật dạy học

GV: Cho HS hoạt động cá nhân
- Quan sát các học sinh giải bài tập và giải quyết những khó khăn HS mắc phải
HS: Thực hiện y/c của GV

Dự kiến sản phẩm của HS

Nhiệt lượng cung cấp cho 5kg nước đá chuyển từ -100C đến 00C

Q1 = mc
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=5.2090.10=104500J

Nhiệt lượng cung cấp cho 5kg nước đá ở 00C chuyển hóa hoàn toàn thành nước là

Q2 = 
[image: image4.wmf]55
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Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5kg nước đá  -100C  chuyển hóa thành nước hoàn toàn 
Q = Q1 + Q2 = 104500 +17.105 = 1804500J
Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng

Mục tiêu

- Vận dụng kiến thức bài học để trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo các cấp độ: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng.

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức

Nhận biết

Câu 1: Chọn đáp đúng.

Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của các chất gọi là

A. sự nóng chảy.


B. sự kết tinh.



C. sự bay hơi.


D. sự ngưng tụ.

Câu 2:  Chọn đáp đúng.

Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể hơi của các chất gọi là

A. sự nóng chảy.


B. sự kết tinh.



C. sự hoá hơi.


D. sự ngưng tụ.

Thông hiểu

Câu 3 :  Nhiệt nóng chảy Q được xác định theo công thức:

A. 
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[image: image6.wmf]m

l

=

Q

.

C. 
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Vận dụng

Câu 4: Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm có khối lượng 100g ở nhiệt độ 200C, để nó hoá lỏng ở nhiệt độ 6580C là bao nhiêu? Biết nhôm có nhiệt dung riêng là 896J/(kg.K), nhiệt nóng chảy là 3,9.105J/K .
A. 96,16J.

B.95,16J.

C. 97,16J.

D.98,16J.

Kỹ thuật dạy học

GV: Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập

HS: Vận dụng kiến thức bài học kết hợp với trao đổi, thảo luận theo cặp để hoàn thành phiếu học tập.

Dự kiến sản phẩm của HS

	1
	2
	3
	4

	A
	C
	A
	A


Giao nhiệm vụ về nhà

GV: Giao nhiệm vụ về nhà cho HS: CH 1,2,3/SGK/200

HS: Ghi chép yêu cầu của GV, chuẩn bị cho bài sau: "Sự chuyển thể của các chất" (Tiếp)
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